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Từ ngày 09 / 05 / 2016 đến ngày 02 / 07 / 2017

1. CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ MẠNH TIẾN   (16SV)

	TT
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
Sinh viên
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trần Đăng Phú
	13CĐ-Đ3
	2999, Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
	01673949436
	0987448460
	

	2
	Diêu Anh Huy
	13CĐ-Đ3
	107/22/2A Trương Đăng Quế, P1, Gò vấp
	0938060423
	0123.567.4427
	

	3
	Lâm Hoàng Nhân
	13CĐ-Đ3
	35L Phạm Phú Thứ, P3, Q6
	01667419559
	0964684575
	

	4
	Hồ Văn Quý
	13CĐ-Đ3
	539/19/8 Đỗ Xuân Hợp , Q9
	0978467605
	0987004546
	

	5
	Nguyễn Duy Phong
	13CĐ-Đ3
	26/31 Đường số 7, P3, Quận Gò Vấp
	01696961497
	0938581856
	

	6
	Đào Văn Thắng
	13CĐ-Đ3
	115/14 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
	0964684575
	0964974315
	

	7
	Đặng Ngọc Tiến
	13CĐ-Đ3
	160 Phan Xích Long, Phường 2, Q. Phú Nhuận.
	0964974315
	01265556796
	

	8
	Lê Mạnh Tuấn
	13CĐ-Đ3
	554/13 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
	01663667420
	0984341965
	

	9
	Trương Hoàng Tuấn
	13CĐ-Đ3
	566/199 Dương Quảng Hàm, P5, Q. Gò Vấp
	01663667420
	01628992961
	

	10
	Lê Thanh Tùng
	13CĐ-Đ3
	6/156H Quốc lộ 13 .P Hiệp Bình Phước, Q . Thủ Đức
	01649657175
	01636844833
	

	11
	Trần Văn Lực
	13CĐ-Đ3
	101H5 Chung cư Chu Văn An, P26, Q. Bình Thạnh
	01685533008
	01647896297
	

	12
	Hoàng Văn Hòa
	13CĐ-Đ3
	339/2 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
	0906107147
	01639550799
	

	13
	Phương Văn Hiền
	13CĐ-Đ3
	876/35/8 CMT8, Phường 5, Q. Tân Bình
	01648601522
	01639104860
	

	14
	Mai Tuấn Anh
	13CĐ-Đ3
	Ấp 6, Xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn
	01687788984
	01663667420
	

	15
	Lê Văn Thuần
	13CĐ-Đ3
	339/2 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
	0975812595
	0987004546
	

	16
	Lê Văn Ý
	13CĐ-Đ3
	81 Bình Giã, P.13, Q. Tân Bình
	01636844833
	0933457739
	


	
2. CÔNG TY TNHH ĐIỆN VIỆT NHẬT (5 SV)

	TT
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
Sinh viên
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Tăng Ngọc Viên
	13CĐ-Đ3
	15/2 Cầu Xéo, Phường Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú
	0989881547
	0989450028
	

	2
	Ng. Khắc Thanh Hải
	13CĐ-Đ3
	14/36 Lê Thi Hồng, Phường 17,  Quận Gò Vấp
	0984341965
	0984369407
	

	3
	Đinh Văn Thành
	13CĐ-Đ3
	124 Nguyễn Cửu Đàm,  P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú
	01663192514
	0974039051
	

	4
	Trần Tuấn Viên
	13CĐ-Đ3
	236 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 4, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12
	01644816158
	01202153476
	

	5
	Khương Trung Long
	13CĐ-Đ3
	5/31 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú
	01643440564
	0987004546
	



3. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TRÍ TRUNG (6 SV)

	TT
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
Sinh viên
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Phạm Văn Bảo
	13CĐ-Đ3
	296 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12
	0967920047
	01673685264
	

	2
	Huỳnh Hoàng Phát
	13CĐ-Đ3
	212/158/122D Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1
	01263187185
	0904664750
	

	3
	Trần Hoàng Sang
	13CĐ-Đ3
	7-8 Đường Thới Hòa, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh.
	0166504223
	0933 668375
	

	4
	Nguyễn Toàn Thắng
	13CĐ-Đ3
	Tổ 7-8 Đường Thới Hòa, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh.
	0973085477
	01678080013
	

	5
	Trượng Tân Trang
	13CĐ-Đ3
	Khu phố 6, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	01633221673
	01213548416
	

	6
	Phan Văn Huấn
	13CĐ-Đ3
	Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12
	01699551800
	01699551800
	



4. TT TẠI TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG  (10 SV) 

	TT
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
Sinh viên
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Võ Phạm Trường An
	13CĐ-Đ3
	3/121 Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn
	01222979706
	01212050928
	

	2
	Phan Văn Chiến
	13CĐ-Đ3
	71/20/11 Đường số 5, Tổ 8, KP2, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức
	01697642892
	01683193692
	

	3
	Phạm Kính
	13CĐ-Đ3
	22/2H Nguyễn Thái Học, Q. Bình Thạnh
	01634546278
	01626040746
	

	4
	Huỳnh Hữu Nghĩa
	13CĐ-Đ3
	481/8 Đường Cây Trâm, Phường 8 , Quận Gò Vấp
	01632057374
	01632057374
	

	5
	Lưu Đức Tài
	13CĐ-Đ3
	1/10 bis KP5, P. Đông Hưng Thuận, Q.12
	0906251401
	0906251401
	

	6
	Nguyễn Công Khang
	13CĐ-Đ3
	81 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình
	01656849811
	01656849811
	

	7
	Trần Ngọc Linh
	13CĐ-Đ3
	196/11 Cộng Hòa , P.12, Q. Tân Bình
	01699562800
	01699562800
	

	8
	Phan Duy Thanh
	13CĐ-Đ3
	30/11c Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
	01884242499
	0906753092
	

	9
	Nguyễn Trung Tấn
	13CĐ-Đ3
	97 ấp 5 xã Tân Ân , Huyện Cần Đuớc , tỉnh Long An
	01235561786
	01235561786
	

	10
	Hoàng Thanh Tú
	13CĐ-Đ3
	171/14/70 Tổ 105, KP14, P.12, Nguyễn Tư Giản, Q. Gò Vấp
	01676895167
	0974922902
	



5. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ THỌ, Q.2 TP.HCM  (3 SV- tự liên hệ thực tập, đã gửi thông tin Cty)

	TT
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Địa chỉ hiện đang cư trú
	Điện thoại
Sinh viên
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Văn Hữu Duy Thạch
	13CĐ-Đ3
	37/14, Đường C1, P.13, Q. Tân Bình
	0964163473
	0985083969
	

	2
	Trương Công Thảo
	13CĐ-Đ3
	216/7/7 Nguyễn Văn Công, P. 6, Q. Gò Vấp
	0987131460
	0934371300
	

	3
	Lê Minh Tiến
	13CĐ-Đ3
	107, Đất Thánh, P. 6, Q. Tân Bình
	01636287949
	0977206334
	



Ngày 16 tháng  04 năm 2016	Ngày        tháng        năm 2016	Ngày       tháng        năm 2016
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